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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH    

VÀ XÃ HỘI 
 

 Số:       /2022/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 
 

 

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH  

ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và  

Xã hội Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người 

học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội;  

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,  

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học phải đạt được khi tốt nghiệp 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 

người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

 1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với từng trình độ đào tạo của giáo dục 

nghề nghiệp là số lượng môn học, mô đun hoặc tín chỉ được quy định trong 

chương trình đào tạo mà người học phải đạt được khi hoàn thành chương trình 

đào tạo tùy theo từng ngành, nghề và từng trình độ của giáo dục nghề nghiệp.  

 2. Năng lực của người học đạt được sau khi tốt nghiệp là những kiến thức, 

kỹ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm cá nhân trong giải quyết công việc tương 

ứng với trình độ và ngành, nghề đào tạo. 

Dự thảo 
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 3. Năng lực cơ bản là các năng lực có tính chất chung, nền tảng mà người 

học cần phải có làm cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên môn và hỗ trợ cho việc 

rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.  

 4. Năng lực cốt lõi là các năng lực có tính thiết yếu, bắt buộc phải có để 

thực hiện được các nhiệm vụ và công việc của một ngành, nghề cụ thể tương ứng 

với trình độ đào tạo.  

 5. Năng lực nâng cao là các năng lực có mức độ phức tạp, chuyên sâu cao 

được bổ sung, tăng cường để hoàn thiện các kỹ năng làm việc một cách đa dạng, 

linh hoạt nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc theo từng lĩnh vực ngành, nghề 

đào tạo. 

 2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 “Điều 7. Nội dung Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình 

độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo 

Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 

được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề 

đào tạo bao gồm các nội dung sau: 

1. Tên ngành, nghề đào tạo 

2. Trình độ đào tạo 

3. Khối lượng kiến thức tối thiểu 

4. Yêu cầu về năng lực 

- Yêu cầu về kiến thức: Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và 

pháp luật; kiến thức chuyên môn của ngành, nghề đào tạo 

- Yêu cầu về kỹ năng: Kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp và các kỹ năng xã 

hội và kỹ năng cá nhân; 

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, 

trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân.” 

3. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 8. Quy trình xây dựng, ban hành Quy định khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

1. Chuẩn bị 

a) Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo (sau đây gọi là Ban 

chủ nhiệm). 
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b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về phương pháp, quy trình xây dựng Quy 

định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 

được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

2. Tổ chức xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng theo các bước sau: 

a) Nghiên cứu, khảo sát về tiêu chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn bậc thợ, vị 

trí việc làm trong doanh nghiệp, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; 

b) Phân tích nghề, phân tích công việc, xác định các vị trí việc làm và các 

năng lực cần có đối với từng vị trí việc làm của nghề; 

c) Tổ chức biên soạn nội dung Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng (mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo); 

d) Tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các nhà quản lý, nhà khoa học, 

chuyên gia, giảng viên, giáo viên, các nhà sử dụng lao động để hoàn thiện nội 

dung dự thảo; 

đ) Gửi bản dự thảo lấy ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp, các nhà quản lý 

chuyên môn và quản lý đào tạo; 

e) Sửa chữa, biên tập tổng thể nội dung dự thảo trên cơ sở thu thập và phân 

tích các ý kiến góp ý, phản hồi. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức xây dựng Quy định 

khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được 

khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo 

đúng quy trình và đảm bảo chất lượng. 

4. Tổ chức thẩm định, nghiệm thu Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo. 

5. Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

theo từng ngành, nghề đào tạo để áp dụng thực hiện.” 

 4. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 9. Quy trình thẩm định Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng 

1. Chuẩn bị 

a) Thành lập Hội đồng thẩm định Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng theo ngành, nghề đào tạo (sau đây gọi là Hội đồng thẩm định); 

b) Tập huấn phương pháp, quy trình thẩm định cho Hội đồng thẩm định; 
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c) Các thành viên Hội đồng thẩm định nghiên cứu dự thảo, chuẩn bị ý kiến 

nhận xét, đánh giá bằng văn bản gửi cho Chủ tịch Hội đồng thẩm định; 

d) Chủ tịch Hội đồng thẩm định thông báo cho Ban chủ nhiệm về kế hoạch, 

thời gian, địa điểm tổ chức họp thẩm định và những nội dung cần phải báo cáo 

trước Hội đồng thẩm định. 

2. Tổ chức họp thẩm định  

a) Ban chủ nhiệm báo cáo kết quả xây dựng Quy định khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng; 

b) Các thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá về bản dự thảo; 

c) Ban chủ nhiệm giải trình, tiếp thu các ý kiến của từng thành viên Hội 

đồng thẩm định; 

d) Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp ý kiến nhận xét, góp ý, giải trình 

và kết luận về những vấn đề cần tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo; 

đ) Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đánh giá chất lượng theo các tiêu chí thẩm 

định và mức độ đánh giá; 

e) Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận về chất lượng của dự thảo, những 

nội dung cần phải chỉnh sửa và đưa ra hình thức tổ chức thẩm định, nghiệm thu 

tiếp theo (nếu có); 

g) Lập Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định; 

h) Báo cáo kết quả thẩm định và trình ban hành: Chủ tịch Hội đồng thẩm 

định căn cứ vào bản dự thảo do Ban chủ nhiệm hoàn thiện và được Hội đồng thẩm 

định nghiệm thu, thông qua, làm tờ trình đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, 

ban hành.” 

 5. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  

1. Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc tổ chức 

thực hiện xây dựng và ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu 

về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình 

độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực 

hiện quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 

phải đạt được tại các trường. 

2. Ra quyết định thành lập các Hội đồng thẩm định để thẩm định sản phẩm 

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải 

đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do các Ban chủ nhiệm 

xây dựng. 

3. Chỉ đạo việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quy định khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ 
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trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo phù hợp với những 

thay đổi của khoa học công nghệ, thực tế sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của 

doanh nghiệp và thị trường lao động.   

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trường cao đẳng, trường 

trung cấp và các cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

  1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2022.  

 2. Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của những 

ngành, nghề đào tạo được xây dựng, ban hành theo quy định tại Thông tư số 

12/2017/TT-BLĐTBXH tiếp tục được áp dụng thực hiện cho đến khi được chỉnh 

sửa, bổ sung và ban hành theo quy định tại Thông tư này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Trung tâm thông tin để 

đăng Website Bộ; 

- Lưu: VT, TCGDNN (20 bản). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Lê Tấn Dũng 
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Phụ lục: Mẫu định dạng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình 

độ cao đẳng 

(Kèm theo Thông tư số        /2022/TT- LĐTBXH ngày     tháng      năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH 

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC 

NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC KHI TỐT NGHIỆP 

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG 

NGÀNH/NGHỀ: ……………………….. 

MÃ NGÀNH/NGHỀ: ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ban hành:  

Ngày cập nhật, bổ sung:  
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KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC 

NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC KHI TỐT NGHIỆP 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

NGÀNH/NGHỀ ……………… 

MÃ NGÀNH/NGHỀ: …… 

 

1. Giới thiệu chung về ngành/nghề (mô tả nghề) 

2. Yêu cầu chung của ngành/nghề 

a) Yêu cầu về kiến thức 

b) Yêu cầu về kỹ năng 

c) Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

3. Các năng lực của ngành/nghề  

TT Mã năng lực Tên năng lực Khối lượng kiến 

thức tối thiểu 

(giờ, tín chỉ) 

I Năng lực cơ bản (chung) 

1 NLCB-01 ……... ……... 

2 NLCB-02 ……... ……... 

… ……... ……... ……... 

II Năng lực cốt lõi (chuyên môn) 

3 NLCL-01 ……... ……... 

4 NLCL-02 ……... ……... 

… ……... ……... ……... 

III Năng lực nâng cao 

5 NLNC-01 ……... ……... 

6 NLNC-02 ……... ……... 

… ……... ……... ……... 

4. Khối lượng kiến thức tối thiểu của ngành/nghề (giờ, tín chỉ) 
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KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC 

NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC KHI TỐT NGHIỆP 

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

NGÀNH/NGHỀ ……………… 

MÃ NGÀNH/NGHỀ: …… 

 

1. Giới thiệu chung về ngành/nghề (mô tả nghề) 

2. Yêu cầu chung của ngành/nghề 

a) Yêu cầu về kiến thức 

b) Yêu cầu về kỹ năng 

c) Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

3. Các năng lực của ngành/nghề  

TT Mã năng lực Tên năng lực Khối lượng kiến 

thức tối thiểu 

(giờ, tín chỉ) 

I Năng lực cơ bản (chung) 

1 NLCB-01 ……... ……... 

2 NLCB-02 ……... ……... 

… ……... ……... ……... 

II Năng lực cốt lõi (chuyên môn) 

3 NLCL-01 ……... ……... 

4 NLCL-02 ……... ……... 

… ……... ……... ……... 

III Năng lực nâng cao 

5 NLNC-01 ……... ……... 

6 NLNC-02 ……... ……... 

… ……... ……... ……... 

4. Khối lượng kiến thức tối thiểu của ngành/nghề (giờ, tín chỉ) 
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Phụ lục 1 

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỪNG 

NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC KHI TỐT NGHIỆP 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

NGÀNH/NGHỀ ……………… 

 

1 Tên năng lực:  Mã: ......... 

 Khối lượng kiến thức tối thiểu (giờ, tín chỉ): ……….. 

1.1. Yêu cầu kiến thức 

1.2. Yêu cầu kỹ năng 

1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

2 Tên năng lực:  Mã: …….. 

 Khối lượng kiến thức tối thiểu (giờ, tín chỉ): ……… 

2.1. Yêu cầu kiến thức 

2.2. Yêu cầu kỹ năng 

2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

………………………………. 

…………………………….… 
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Phụ lục 2. 

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỪNG 

NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC KHI TỐT NGHIỆP 

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

NGÀNH/NGHỀ ……………… 

 

1 Tên năng lực:  Mã: ......... 

 Khối lượng kiến thức tối thiểu (giờ, tín chỉ): ……….. 

1.1. Yêu cầu kiến thức 

1.2. Yêu cầu kỹ năng 

1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

2 Tên năng lực:  Mã: …….. 

 Khối lượng kiến thức tối thiểu (giờ, tín chỉ): ……… 

2.1. Yêu cầu kiến thức 

2.2. Yêu cầu kỹ năng 

2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

………………………………. 

…………………………….… 
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DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM  

XÂY DỰNG KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU YÊU CẦU VỀ 

NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC KHI TỐT NGHIỆP 

 

1. … 

2. …. 

3. …. 

 


